
 Nguồn cân đối 

ngân sách 

 

Nguồn 

đóng

 góp 

Bê tông kênh mương xã Hoài Tân
2014 5.634.808.000        -         300.000.000         300.000.000           300.000.000         

Trường Mẫu giáo số 1 Hoài Tân (thôn 

Đệ Đức 3) 2014 9.699.219.000        -         186.319.000         186.319.000           186.319.000         

Nhà văn hóa thôn Đệ Đức 2 - nhà vệ sinh
2018 133.769.000           -         1.737.000             1.737.000               1.737.000             

Nhà văn hóa thôn Đệ Đức 3 - nhà vệ sinh 2018 188.086.000           -         9.196.000             9.196.000               9.196.000             

Nhà văn hóa thôn Giao Hội 2 - nhà vệ 

sinh 2018 221.287.000           -         26.438.000           26.438.000             26.438.000           

Bê tông tuyến từ ngã ba nhà Chấn đến 

nhà Đôi X3 thôn Giao Hội 1 2019 420.490.000           -         25.839.000           25.839.000             25.839.000           

Hoa viên khu phố An Dưỡng 2
2020 588.883.000           -         37.207.000           37.207.000             37.207.000           

Trạm Y tế phường Hoài Tân, thị xã Hoài 

Nhơn 2020 4.998.200.000        -         49.579.000           49.579.000             49.579.000           

Bê tông tuyến từ Ngõ Đôi tổ 3 đến ngõ 

Bườn tổ 2 khu phố Giao Hội 1 2021 845.637.000           -         120.000.000         120.000.000           120.000.000         

LM, BT tuyến đường từ ngõ Đôi X3 đến 

ngõ Bườn X2 thôn Giao Hội 1(nay là khu 

phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân) dài 

1045m (điểm đầu ngõ Đôi, điểm cuối 

ngõ B 2021 734.188.000           -         27.643.000           27.643.000             27.643.000           
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Tuyến mương từ hồ Giao Hội đến Đồng 

Tam 2021 1.033.195.000        -         10.710.000           10.710.000             10.710.000           

Kênh mương từ kênh N1 đến Bèo Sình 

(Bàu Sình) khu phố Đệ Đức 1
2021 1.046.172.000        165.000.000         165.000.000           165.000.000         

Bê tông tuyến mương đồng Ba La
2022 948.904.000           -         238.045.000         238.045.000           238.045.000         

Bê tông tuyến mương từ cầu 327 đến ngã 

tư đường nội đồng Cây Sung, khu phố 

Giao Hội 1 2022 274.924.000           -         4.400.000             4.400.000               4.400.000             

Bê tông tuyến từ ngã ba nhà Mạnh đến 

nhà Kha khu phố Giao Hội 2 2022 403.170.000           -         3.831.000             3.831.000               3.831.000             

Bê tông tuyến từ ngõ Hà tổ 9 Giao Hội 2 

đến ngã 3 cầu xã Bổng tổ 6, khu phố Đệ 

Đức 1 2022 733.171.000           -         189.054.000         189.054.000           189.054.000         

Cổng làng văn hóa các khu phố: An 

Dưỡng 2, An Dưỡng 1, Đệ Đức 3, Giao 

Hội 1
2022 628.411.000           -         185.000.000         185.000.000           185.000.000         

Đèn hoa trang trí dọc các tuyến đường 

trục chính trên địa bàn phường Hoài Tân. 

Hạng mục: Tuyến đường Nguyễn Văn 

Linh - Tôn Thất Thuyết 2022 918.204.000           -         200.000.000         200.000.000           200.000.000         

Đèn hoa trang trí dọc tuyến đường Hải 

Thượng Lãn Ông từ Cầu Vượt đến Đình 

Trung khu phố An Dưỡng 1 và dọc tuyến 

đường Ỷ Lan từ QL1 đến cầu An Dinh
2022 877.574.000           -         265.348.000         265.348.000           265.348.000         

Đèn hoa trang trí dọc tuyến đường 

Nguyễn Hòa và đường Huỳnh Minh từ 

QL1 đến ngã 4 đồng cây Sung, khu phố 

Giao Hội 2 2022 838.295.000           -         150.943.000         150.943.000           150.943.000         
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Đèn hoa và cột cờ trang trí các Hoa viên 

trên địa bàn phường Hoài Tân, hạng 

mục: Cột cờ - trụ đèn - lan can hành lang 

- giếng khoan hoa viên An Dưỡng 2
2022 202.702.000           -         26.838.000           26.838.000             26.838.000           

Đèn hoa và cột cờ trang trí các hoa viên 

trên địa bàn phường Hoài Tân; Hạng 

mục: Đèn hoa
2022 188.958.000           -         13.545.000           13.545.000             13.545.000           

Điện chiếu sáng tuyến đường Nguyễn 

Hiền, Đặng Văn Ngữ thuộc khu phố An 

Dưỡng 2

2022 1.115.660.000        -         438.008.000         438.008.000           438.008.000         

Điện chiếu sáng tuyến đường Tôn Thất 

Thuyết, Nguyễn An Ninh thuộc khu phố 

Đệ Đức 3
2022 849.748.000           -         379.049.000         379.049.000           379.049.000         

Hệ thống điện sinh hoạt và điện chiếu 

sáng khu dân cư Khu phố Đệ Đức 3
2022 1.137.923.000        -         629.059.000         629.059.000           629.059.000         

Hệ thống thoát nước và cấp nước sinh 

hoạt khu dân cư khu phố Đệ Đức 3
2022 1.159.105.000        -         100.000.000         100.000.000           100.000.000         

Hoa viên khu Sư Đoàn 3 Sao Vàng 

phường Hoài Tân

2022 1.072.091.000        -         182.572.000         182.572.000           182.572.000         

Khu dân cư tổ 1, khu phố Đệ Đức 1, 

phường Hoài Tân (Khu dân cư Gò Đào, 

khu phố Đệ Đức 1- Giai đoạn 2)
2022 888.523.000           -         262.038.000         262.038.000           262.038.000         
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Lắp đặt màn hình Led UBND phường
2022 276.129.000           -         86.026.000           86.026.000             86.026.000           

Mua sắm lắp đặt máy điều hoà hội 

trường UBND phường và phòng họp
2022 254.100.000           -         12.705.000           12.705.000             12.705.000           

Nghĩa trang liệt sỹ phường Hoài Tân, 

hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, nhà bia, 

sân nền
2022 1.120.612.000        -         287.038.000         287.038.000           287.038.000         

Sửa chữa cải tạo khuôn viên và nhà 

tưởng niệm khu sư 3
2022 1.072.987.000        -         213.242.000         213.242.000           213.242.000         

Sửa chữa nhà văn hóa khu phố An 

Dưỡng 2 2022 966.123.000           -         150.000.000         150.000.000           150.000.000         

Sửa chữa sân nền Ủy ban nhân dân 

phường (xung quanh UBND phường)
2022 44.508.000             -         1.502.000             1.502.000               1.502.000             

Trồng cây xanh khu dân cư khu phố Đệ 

Đức 3 2022 426.721.000           -         125.657.000         125.657.000           125.657.000         

Khu dân cư phường Hoài Tân (Khu dân 

cư An Dưỡng 1 phía Nam đường Trường 

Lái đến Đình Trung
2023 1.639.581.000        -         1.080.526.000      1.080.526.000        1.080.526.000      

Làm mới các hoa viên ngã tư đường 

Nguyễn Hòa - Huỳnh Minh; Hoa viên 

nhà văn hóa khu phố Đệ Đức 3 và Hoa 

viên đường Lê Trọng Tấn khu phố An 

Dưỡng 2
2023 772.134.000           -         300.000.000         300.000.000           300.000.000         
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Giải phóng mặt bằng Hoa viên đồng Đất 

Chai, phường Hoài Tân (giai đoạn 2) - 

đợt 1
2023 25.680.000             -         350.263.000         350.263.000           350.263.000         

Bê tông kênh đoạn nối tiếp từ kênh Khai 

Sơn đến cửa xả nước hồ Giao Hội 2023 74.965.000             -         43.041.000           43.041.000             43.041.000           

Bê tông kênh mương tổ 6, khu phố Giao 

Hội 2 2023 487.277.000           -         242.240.000         242.240.000           242.240.000         

Bê tông tuyến đường Dương Đình Nghệ 

từ nhà ông Nguyễn Sáu, khu phố Đệ Đức 

1 đến giáp phường Bồng Sơn
2023 720.670.000           -         344.485.000         344.485.000           344.485.000         

Bê tông tuyến đường từ khách sạn Phong 

Lan đến giáp phường Bồng Sơn
2023 959.625.000           -         496.032.000         496.032.000           496.032.000         

Bê tông tuyến đường từ ngã 3 nhà ông 

Năm đến nhà ông Vi, tổ 8, khu phố Đệ 

Đức 3
2023 401.197.000           -         180.000.000         180.000.000           180.000.000         

Bê tông tuyến mương từ mương Lại 

Giang đến vùng Lương Sơn, khu phố An 

Dưỡng 2
2023 372.713.000           -         172.880.000         172.880.000           172.880.000         

Bê tông tuyến mương từ ngõ Sử đến Cây 

Gòn, khu phố Đệ Đức 1
2023 990.785.000           -         277.414.000         277.414.000           277.414.000         

Cổng làng văn hóa các khu phố Đệ Đức 

2, Đệ Đức 1 2023 491.597.000           -         335.843.000         335.843.000           335.843.000         

Đầu tư mới hệ thống phát thanh xã, 

phường dựa trên ứng dụng công nghệ 

thông tin – viễn thông trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn năm 2023 2023 551.822.000           -         200.000.000         200.000.000           200.000.000         
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Hệ thống trụ đèn Led chiếu sáng hoa 

viên khu tái định cư số 5, khu phố Đệ 

Đức 3
2023 967.520.000           -         350.000.000         350.000.000           350.000.000         

Hoa viên dọc Đường Sắt từ dốc Chợ 

Bộng đến giáp Hoa viên khu phố Đệ Đức 

3 (Giai đoạn 1)
2023 1.087.807.000        -         350.000.000         350.000.000           350.000.000         

Hoa viên ngã 3 cầu vượt đường sắt, khu 

phố An Dưỡng 1
2023 1.087.807.000        -         801.684.000         801.684.000           801.684.000         

Hoa viên Nghĩa trang Liệt Sĩ phường 

Hoài Tân
2023 1.120.911.000        -         555.161.000         555.161.000           555.161.000         

HT nước sạch tuyến đường Hải Thượng 

Lãn Ông thuộc KP AD1 và tuyến đường 

Nguyễn Công Hoan thuộc KP Đệ Đức 3. 

HM: HT nước sạch tuyến đường Nguyễn 

Công
2023 1.141.194.000        -         625.342.000         625.342.000           625.342.000         

Khu dân cư tổ 3, khu phố An Dưỡng 1
2023 3.400.000.000        -         996.347.000         996.347.000           996.347.000         

Lắp đặt các khối Pano tuyên truyền dọc 

tuyến đường Quang Trung, phường Hoài 

Tân
2023 129.890.000           -         80.000.000           80.000.000             80.000.000           

Mở rộng BT tuyến đường Hải Thượng 

Lãn Ông từ cầu vượt đến Đình Trung, 

khu phố An Dưỡng 1 2023 3.288.943.000        -         100.077.000         100.077.000           100.077.000         

Nâng cấp sửa chữa hệ thống điện chiếu 

sáng trong khu tái định cư số 5, khu phố 

Đệ Đức 3 2023 456.111.000           -         150.000.000         150.000.000           150.000.000         
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Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn 

Đức Cảnh từ đường Quang Trung đến 

hết cầu kênh N2 khu phố Đệ Đức 3
2023 1.385.931.000        -         535.023.000         535.023.000           535.023.000         

Nạo vét mương tiêu liên KP từ Gò Bát 

KP GH2 đến ngõ Dũng KP GH1 và nạo 

vét mương tưới Lô 74: đoạn 1 từ ruộng 

Thắm đến ruộng Phương, đoạn 2 từ 

ruộng Ti 
2023 161.536.000           -         114.570.000         114.570.000           114.570.000         

Nhà làm việc mặt trận đoàn thể, sửa chữa 

nhà vệ sinh và tường rào phía Bắc 

UBND phường Hoài Tân
2023 4.517.340.000        -         1.100.000.000      1.100.000.000        1.100.000.000      

Nhà văn hóa khu phố Đệ Đức 3
2023 1.084.931.000        -         640.894.000         640.894.000           640.894.000         

Sửa chữa cải tạo tấm bia trong hoa viên 

trước UBND phường Hoài Tân 2023 432.318.000           -         238.637.000         238.637.000           238.637.000         

Sửa chữa, làm mới cống hộp tổ 5, khu 

phố Giao Hội 1 2023 700.653.000           -         411.026.000         411.026.000           411.026.000         

Sửa chữa, lát đá Granite sân nền nghĩa 

trang liệt sĩ phường Hoài Tân
2023 1.120.028.000        -         779.633.000         779.633.000           779.633.000         

Thảm nhựa tuyến đường Nguyễn Hòa từ 

QL1 (chợ Bộng) đến ngã 4 nhà Miên, 

khu phố Giao Hội 2 2023 1.137.298.000        -         749.920.000         749.920.000           749.920.000         

Tường rào cổng ngõ xung quanh trụ sở 

UBND phường Hoài Tân
2023 1.131.697.000        -         700.000.000         700.000.000           700.000.000         

Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã 

Hoài Tân 2019-2020 2.078.109.000        -         160.237.000         160.237.000           160.237.000         
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Bê tông tuyến đường khu dân cư khu phố 

Đệ Đức 3, phường Hoài Tân 2021-2023 1.183.260.000        -         559.118.000         559.118.000           559.118.000         

Nâng cấp, mở rộng BT tuyến đường Tôn 

Thất Thuyết từ nhà Thuận đến cầu thầy 

Đen 2021-2023 1.230.783.000        -         430.230.000         430.230.000           430.230.000         

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối 

từ Quốc lộ 1 (Chợ Bộng) đến ĐT.638 

trên địa bàn phường Hoài Tân (đợt 1) 2022-2024 20.000.000.000      -         15.254.452.000    15.254.452.000      15.254.452.000    

Làm mới cầu gần nhà Miên, khu phố 

Giao Hội 2 2023-2024 3.170.661.000        -         800.000.000         800.000.000           800.000.000         

Lát đá granite vỉa hè tuyến đường Quang 

Trung từ Mũi Tàu Hoài Tân đến giáp 

UBND phường Hoài Tân
2023-2024 5.662.207.000        -         -                        -                          -                        

Mở rộng Bê tông tuyến đường Nguyễn 

Hòa từ ngã 4 nhà Miên đến ngõ Công, 

khu phố Giao Hội 1
2023-2024 2.449.197.000        -         787.830.000         787.830.000           787.830.000         

Thảm nhựa tuyến đường Ỷ Lan từ đường 

Quang Trung, phường Hoài Tân đến cầu 

An Dinh 2023-2024 1.139.284.000        -         400.000.000         400.000.000           400.000.000         

TỔNG CỘNG 110.695.939.000    -        36.796.473.000    36.796.473.000      -            36.796.473.000    
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